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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu nghĩa trang huyện Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án huyện Xuân Lộc lập dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang huyện Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC lập tháng 8/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 205/TTr-SXD ngày 15/10/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang huyện Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc với nội dung chính như sau:
1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch: 

a) Vị trí ranh giới:
Khu vực lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Xuân Tâm, cách QL1A khoảng 800m về phía Tây, cách UBND huyện Xuân Lộc khoảng 3 km về phía Bắc, phạm vi giới hạn như sau: 

- Phía Bắc
 : Giáp suối nhỏ.

- Phía Nam
 : Giáp đường đường đất và rừng tràm.

- Phía Đông : Giáp suối nhỏ và ruộng lúa.

- Phía Tây
  : Giáp đường đất và rừng tràm.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích:
 227.631m2.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.
2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch 
a) Tính chất:

Hình thành nên một khu nghĩa trang mới, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu an táng, hỏa táng, tiễn đưa, thăm viếng và các hoạt động tang lễ… của người dân huyện Xuân Lộc.

b) Mục tiêu:
- Xây dựng một khu nghĩa trang mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án. 
- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.
3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất 

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: 

Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu áp dụng trong đồ án cụ thể như sau:

- Các loại hình và kích thước mộ:

+ Mộ chôn danh dự

: 2,0m x 2,5m.

+ Mộ chôn bình thường
: 2,0m x 2,5m.

+ Mộ cải táng


: 0,8m x 1,2m.

+ Lưu cốt


: Đặt tại nhà lưu cốt.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Nhân viên làm việc

: 100 lít/người/ngày.

+ Tưới cây, rửa đường
: 1 - 2 lít/m2.

- Chỉ tiêu thoát nước thải
: 80% lượng nước cấp.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

	STT
	Ký hiệu
	Loại đất sử dụng 
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	 
	Đất các loại mộ
	134.374
	60,44

	 
	A
	Đất mộ bình thường
	123.666
	55,63

	
	B
	Đất mộ cải táng
	7.350
	3,31

	
	C
	Đất mộ danh dự
	3.358
	1,51

	2
	 
	Đất công trình
	10.715
	4,82

	 
	QT
	Đất nhà quản trang
	2.860
	1,29

	
	TL
	Đất nhà tang lễ - lưu cốt
	2.140
	0,96

	
	HT
	Đất nhà hỏa táng
	5.715
	2,57

	3
	 
	Đất cây xanh 
	35.582
	16,01

	 
	CX
	Đất cây xanh - công viên
	6.262
	2,82

	
	CL
	Đất cây xanh cách ly
	29.320
	13,19

	4
	XLNT
	Đất khu xử lý nước thải
	2.775
	1,25

	5
	BX
	Đất bãi đậu xe
	2.535
	1,14

	6
	 
	Đất giao thông 
	36.336
	16,34

	 
	 
	 Cộng
	222.317
	100,00

	7
	 
	Đường vào nghĩa trang
	5.314
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	227.631
	 


4. Phân khu chức năng và tổ chức cảnh quan

a) Phân khu chức năng:

Tổ chức 01 trục đường cảnh quan lộ giới 12,5m theo hướng Đông Tây, liên hệ với nhau bằng hệ thống các đường cong theo dạng xoắn hướng tâm tạo thành hệ trục cảnh quan cho khu nghĩa trang, phân khu chức năng như sau:

- Cổng ra vào được bố trí về phía Tây khu đất, nằm trên trục Đông Tây nhằm phục vụ nhu cầu chung cho địa táng và cải táng, tại vị trí này tổ chức 01 bãi đậu xe chung cho toàn khu.

- Khu các công trình kiến trúc phục vụ nghĩa trang (gồm: Nhà quản trang, nhà tang lễ lưu cốt, nhà hỏa táng, nhà bảo vệ) được bố trí tại trung tâm khu đất dọc đường số 1 (trục đường cảnh quan), tạo không gian cảnh quan và dấu ấn riêng cho khu nghĩa trang.

- Khu mộ danh dự được bố trí tại khu vực trung tâm khu đất gần khu vực sân lễ.

- Khu mộ chôn bình thường (địa táng) được bố trí về phía Đông khu đất, gần công viên trung tâm để tạo mảng xanh lớn cho khu nghĩa trang.

- Khu mộ cải táng được bố trí về phía Tây khu đất, tiếp giáp với cổng vào bãi đậu xe và nhà quản trang.

- Tổ chức bố trí 04 nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu khách thăm viếng và đảm bảo bán kính phục vụ.

- Khu xử lý nước thải (hồ sinh học) được bố trí về phía Đông cuối khu nghĩa trang, tận dụng khu đất thấp hiện hữu, hệ thống hồ gồm 3 hồ nước hoạt động theo phương thức tự tràn từ hồ này sang hồ kia. Mặt hồ được thả lục bình nhằm hấp thụ bớt chất hữu cơ giàu đạm có trong nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước hiện hữu.

b) Tổ chức cảnh quan: 

* Khu nghĩa trang huyện Xuân Lộc được quy hoạch phát triển thành một khu nghĩa trang có chất lượng và nét đặc trưng riêng. Với nguyên tắc tổ chức không gian và quy hoạch như sau:

- Tôn trọng và khai thác hệ thống giao thông theo quy hoạch chung tại khu vực, khai thác tối đa địa hình khu đất, mạng giao thông đối nội thuận tiện cho việc tiếp cận các khu chức năng trong khu nghĩa trang và kết nối với bên ngoài.

- Tổ chức hệ thống giao thông bến bãi phù hợp với yêu cầu phát triển và đảm bảo kết nối thuận tiện với giao thông ngoại vi, nối kết các khu chức năng một cách hợp lý, đảm bảo sự yên tĩnh cho các khu mộ tuy nhiên vẫn đảm bảo thuận tiện liên hệ với các khu chức năng khác.

- Bố trí khu công trình kiến trúc, công viên cây xanh,… làm điểm nhấn về không gian cho khu nghĩa trang.

- Khai thác tối đa không gian, hướng nhìn, điểm nhấn trên các trục giao thông chính, nút giao tại cửa ngõ đi vào khu nghĩa trang.

* Quy hoạch tổ chức không gian được xác định như sau:

- Công trình kiến trúc gồm các công trình: Nhà quản trang, nhà tang lễ lưu cốt, nhà hỏa táng đáp ứng nhu cầu dịch vụ hỏa táng, thăm viếng của những người thân đối với người đã mất. Quy mô của các công trình được tính theo tiêu chuẩn quy phạm, đảm bảo bán kính và quy mô phục vụ.

+ Nhà quản trang: Diện tích 2.860m2, mật độ xây dựng 20%, cao 1 tầng.

+ Nhà tang lễ - lưu cốt: Diện tích 2.140m2, mật độ xây dựng 30%, cao 1 tầng.

+ Nhà hỏa táng: Diện tích 5.715m2, mật độ xây dựng 30%, cao 1 tầng.

+ Nhà bảo vệ, chòi nghỉ chân và nhà vệ sinh chung với diện tích đảm bảo phục vụ nhu cầu.

- Khu công viên cây xanh trang trí, tạo cảnh quan tự nhiên cho khu nghĩa trang, đảm bảo môi trường sinh thái, tái tạo môi trường trong sạch, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho người thân thăm viếng trong khu nghĩa trang với tổng diện tích 35.582m2, bao gồm: Công viên 1 được bố trí về phía Tây khu đất là điểm nhấn của trục đường Đông Tây với diện tích 3.842m2; công viên 2 được bố trí tại trung tâm khu đất với diện tích 2.420m2, cây xanh cách ly với diện tích 29.320m2.

- Khu mộ danh dự (địa táng) với diện tích 3.358m2, bố trí được 532 mộ.
- Khu mộ chôn bình thường (địa táng) với diện tích 123.666m2, bố trí được 21.471 mộ.

- Khu mộ cải táng với diện tích 7.350m2, bố trí được 6.843 mộ.
Bảng thống kê mộ danh dự:

	STT
	Khu mộ danh dự
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích cây xanh  (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	C
	3.358
	2.660
	698
	532


Bảng thống kê mộ chôn bình thường:

	STT
	Khu mộ danh dự
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích cây xanh  (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	A1
	7.327
	6.290
	1.037
	1.258

	2
	A2
	7.404
	6.325
	1.079
	1.265

	3
	A3
	3.370
	2.760
	610
	552

	4
	A4
	4.890
	4.065
	825
	813

	5
	A5
	9.780
	8.275
	1.505
	1.655

	6
	A6
	7.540
	6.585
	955
	1.317

	7
	A7
	14.715
	13.035
	1.680
	2.607

	8
	A8
	13.190
	11.725
	1.465
	2.345

	9
	A9
	10.770
	9.565
	1.205
	1.913

	10
	A10
	15.250
	13.565
	1.685
	2.713

	11
	A11
	11.990
	10.655
	1.335
	2.131

	12
	A12
	11.200
	9.605
	1.595
	1.921

	13
	A13
	6.240
	4.905
	1.335
	981

	 
	Tổng cộng
	123.666
	107.355
	16.311
	21.471


Bảng thống kê mộ cải táng:

	STT
	Khu mộ danh dự
	Diện tích lô đất (m2)
	Diện tích đất chôn (m2)
	Diện tích cây xanh  (m2)
	Số mộ (lô)

	1
	B
	7.350
	6.569
	781
	6.843


5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Giải pháp san lấp cục bộ, mặt nền thiết kế cơ bản bám theo cao độ quy hoạch toàn khu đã được duyệt. Hướng dốc chính Tây - Đông, cao độ cao nhất +154m và cao độ thấp nhất +126m, độ dốc trung bình 0,30-0,45%.

b) Thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải trong khu vực nghĩa trang chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nước thải trong các ngôi mộ không có vì các mộ trước khi chôn đã được xây bê tông kín xung quanh.

- Lưu lượng nước thải từ các khu vệ sinh không đáng kể: 2,5m3 x 80% = 2m3/ngày. Trong đó 80% là lượng nước thải sinh hoạt thu vào lưới thu rồi thoát ra hệ thống mương xung quanh, 20% còn lại là nước thải bẩn bắt buộc phải xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, vì lượng nước thải này ít nên sau khi xử lý sơ bộ sẽ dẫn vào hệ thống mương chung dẫn về hồ sinh học ở cuối nghĩa trang.

- Dọc theo trục đường chính trong khu nghĩa trang bố trí hệ thống cống ngầm thoát nước, trên các tuyến cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào. Còn dọc theo các đường nhánh trong khu vực, bố trí các tuyến mương xây để thu nước mặt chảy vào mương dẫn về hồ sinh học ở cuối nghĩa trang.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.
c) Quy hoạch hệ thống giao thông:
- Đường vào nghĩa trang được nối từ QL1 cũ vào bãi đậu xe của khu nghĩa trang, chiều dài khoảng L = 440m, có lộ giới 12,5m: Mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 x 2,5m.

- Đường số 1 có lộ giới 12,5m: Mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 x 2,5m. 

- Đường số 2, 3 có lộ giới 8,0m: Mặt đường 4,0m, vỉa hè 2 x 2,0m. 

- Đường số 4, 5, 6, 7 có lộ giới 6,0m: Mặt đường 3,0m, vỉa hè 2 x 1,5m. 

- Đường số 8 có lộ giới 10,0m: Mặt đường 6,0m, vỉa hè 2 x 2,0m.

- Đường bê tông xi măng (đường đi bộ), mặt đường rộng 3,0m. 

* Chỉ giới xây dựng:

- Công trình kiến trúc phục vụ nghĩa trang: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m.

- Ngôi mộ: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:
- Tổng lượng nước cấp: 75 m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Sử dụng nguồn nước nhà máy nước dẫn tới khu nghĩa trang.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo mạng vòng khép kín để đảm bảo cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống sắt tráng kẽm làm đường ống cấp nước.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.
e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho Khu nghĩa trang Xuân Lộc là tuyến trung thế 22 KV hiện hữu đi dọc theo QL1 cũ.
- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đối với khu nghĩa trang.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.
g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 03 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại xã Xuân Tâm.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Tâm, Ban Quản lý Dự án huyện Xuân Lộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Xuân Lộc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư và UBND xã Xuân Tâm quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Xuân Lộc hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký. 

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Xuân Lộc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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